
DANH SÁCH TỔNG HỢP ĐIỂM XÉT TUYỂN ỨNG VIÊN

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ DO ĐHQGHN CẤP BẰNG ĐỢT 1 NĂM 2026

1
Thạc sĩ Quản trị 

tài chính
Đỗ Thị Thanh Huyền Nữ 19/02/2000 Quảng Bình 27 23 23 72

2
Thạc sĩ Quản trị 

tài chính
Đào Thị Hương Nữ 05/10/1991 Hưng Yên 29 20 23 71

3
Thạc sĩ Quản trị 

tài chính
Nguyễn Ngọc Linh Nam 15/09/1993 Phú Thọ 19 0 34 53

4
Thạc sĩ Quản trị 

tài chính
Nguyễn Thùy Linh Nữ 18/01/2003 Hưng Yên 22 8 23 52

5
Thạc sĩ Quản trị 

tài chính
Nguyễn Thị Phương Ngọc Nữ 20/11/2003 Nghệ An 22 8 32 61

6
Thạc sĩ Quản trị 

tài chính
Văn Ánh Ngọc Nữ 01/01/2002 Quảng Nam 28 21 23 71

7
Thạc sĩ Quản trị 

tài chính
Vũ Thị Huyền Trang Nữ 31/07/2002 Thanh Hóa 25 16 27 68

8
Thạc sĩ Quản trị 

tài chính
Phạm Hoàng Trung Nam 12/01/1997 Hưng Yên 24 23 23 70

9
Thạc sĩ Quản trị 

tài chính
Hoàng Thu Uyên Nữ 11/01/2000 Hà Nội 28 21 25 74

TRƯỜNG QUỐC TẾ

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

STT
Chương trình đào 

tạo

Điểm viết 

luận (/45)
Ghi chú

Điểm phỏng 

vấn (/25)

ĐIỂM TỔNG 

(/100)

Điểm hồ sơ 

(/30)
Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh



STT
Chương trình đào 

tạo

Điểm viết 

luận (/45)
Ghi chú

Điểm phỏng 

vấn (/25)

ĐIỂM TỔNG 

(/100)

Điểm hồ sơ 

(/30)
Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh

10
Thạc sĩ Kinh 

doanh quốc tế
Nguyễn Bích Bình An Nữ 25/11/2002 Hà Nội 26 23 36 85

11
Thạc sĩ Kinh 

doanh quốc tế
Nguyễn Tú Anh Nữ 12/08/2003 Hà Nội - - - -

Xét tuyển thông 

qua đánh giá

 hồ sơ 

12
Thạc sĩ Kinh 

doanh quốc tế
Nguyễn Tấn Dũng Nam 17/11/2000 Nghệ An 30 20 41 90

13
Thạc sĩ Kinh 

doanh quốc tế
Nguyễn Ngân Giang Nữ 25/11/2001 Hà Nội 28 24 32 84

14
Thạc sĩ Kinh 

doanh quốc tế
Nguyễn Yến Nhi Nữ 09/05/2003 Bắc Giang - - - -

Xét tuyển thông 

qua đánh giá

 hồ sơ 

15
Thạc sĩ Kinh 

doanh quốc tế
Vũ Thị Nhung Nữ 03/09/2002 Hưng Yên 28 23 41 92

16
Thạc sĩ Kinh 

doanh quốc tế
Trần Tôn Như Nữ 04/10/2005 Hà Nội 23 24 32 78

17
Thạc sĩ Kinh 

doanh quốc tế
Phan Mai Trang Nữ 21/12/2003 Hà Nội 24 19 32 75

18
Thạc sĩ Kinh 

doanh quốc tế
Ngô Quang Long Nam 13/12/1998 Hà Nội 29 24 27 80

19
Thạc sĩ Kinh 

doanh quốc tế
Nguyễn Phương Anh Nữ 20/03/2002 Hà Nội 28 24 27 79

20
Thạc sĩ Kinh 

doanh quốc tế
Liao Gui Xia Nữ 05/07/1990 Trung Quốc 27 Đạt - Đạt

Ứng viên 

nước ngoài

21
Thạc sĩ Kinh 

doanh quốc tế
Ren Zheng Nam 24/08/1998 Trung Quốc 27 Không đạt - Không đạt

Ứng viên 

nước ngoài

22
Thạc sĩ Kinh 

doanh quốc tế
Rilwan Abdullahi Nam 14/12/1994 Nigeria 24 Đạt - Đạt

Ứng viên 

nước ngoài



STT
Chương trình đào 

tạo

Điểm viết 

luận (/45)
Ghi chú

Điểm phỏng 

vấn (/25)

ĐIỂM TỔNG 

(/100)

Điểm hồ sơ 

(/30)
Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh

23
Thạc sĩ Tin học và 

Kĩ thuật máy tính
Đồng Đức Anh Nam 15/05/2003 Thái Bình 23 24 24 71

24
Thạc sĩ Tin học và 

Kĩ thuật máy tính
Nguyễn Quang Hữu Nam 13/12/2002 Bắc Ninh 23 24 29 77

25
Thạc sĩ Tin học và 

Kĩ thuật máy tính
Bùi Quang Khải Nam 01/09/2002 Hà Nội 26 23 23 73

26
Thạc sĩ Tin học và 

Kĩ thuật máy tính
Đồng Trung Kiên Nam 06/01/1999 Hải Phòng 29 24 27 80

27
Thạc sĩ Tin học và 

Kĩ thuật máy tính
Trần Bảo Ngọc Nam 17/12/2001 Hà Nội 25 23 23 70

28
Thạc sĩ Tin học và 

Kĩ thuật máy tính
Đoàn Anh Tuấn Nam 28/04/1991 Nam Định 26 22 28 76

29
Thạc sĩ Tin học và 

Kĩ thuật máy tính
Nguyễn Đình Tùng Nam 06/05/2002 Hà Nội 23 23 23 69

30
Thạc sĩ Tin học và 

Kĩ thuật máy tính
Cao Nguyên Vũ Nam 09/05/2003 Thanh Hóa 23 24 28 75

31
Thạc sĩ Tin học và 

Kĩ thuật máy tính
Đinh Ngọc Hoàng Nam 06/06/1999 Hưng Yên 27 22 32 80

32
Thạc sĩ Tin học và 

Kĩ thuật máy tính
Trần Trọng Hùng Nam 25/06/1999

Thái 

Nguyên
27 23 23 72

33
Thạc sĩ Tin học và 

Kĩ thuật máy tính
Prabhat Potdar Nam 13/12/2003 Ấn Độ 26 Đạt - Đạt

Ứng viên 

nước ngoài

34
Thạc sĩ Tin học và 

Kĩ thuật máy tính
Oni Damilola Igbagbo Nam 21/02/1992 Nigeria 23 Đạt - Đạt

Ứng viên 

nước ngoài



STT
Chương trình đào 

tạo

Điểm viết 

luận (/45)
Ghi chú

Điểm phỏng 

vấn (/25)

ĐIỂM TỔNG 

(/100)

Điểm hồ sơ 

(/30)
Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh

35
Thạc sĩ Công nghệ 

kĩ thuật Y sinh
Nguyễn Tuấn Anh Nam 06/03/1996 Hưng Yên 28 20 36 84

36
Thạc sĩ Công nghệ 

kĩ thuật Y sinh
Nguyễn Thị Hải Nữ 02/12/2001 Hà Nội 28 22 34 84

37
Thạc sĩ Công nghệ 

kĩ thuật Y sinh

Ighodalo Anuoluwwapo 

Joshua
Nam 30/06/2001 Nigeria 28 Đạt - Đạt

Ứng viên 

nước ngoài


